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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

        Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn T ị Bạ   Tuyết 

        Các Thẩm phán:                          Bà Vũ T ị M i Hương 

              Ông Nguyễn Tiến Dũng                                 

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Ngọ  Quỳn  - T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  

N m Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  N m Địn  xét xử 

p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 49/2019/TLPT-DS ngày 21 tháng 12 năm 

2019 về tr n     p quyền sở  ữu n à và quyền sử dụng đ t. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2018/DS-ST ngày 02 tháng 11 năm 2018  ủ  

Tò  án n ân dân  uyện Trự  Ninh bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 72/2019 QĐ-PT ngày 16  

tháng 5 năm 2019 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà P ạm T ị T; sin  năm 1950;  ư trú tại: Xóm 8, xã T1rự  T, 

 uyện T, tỉn  N. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà T: Luật sư P ạm T ị N1 - 

C i n án  số 1 Văn p òng luật sư N, t uộ  đoàn luật sư tỉn  N 

- Bị đơn: Ông P ạm Văn V; sin  năm 1952;  ư trú tại: Xóm 5, xã T1,  uyện 

T, tỉn  N. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông V: Luật sư Trần Văn N2 - 

Văn p òng luật sư T và  ộng sự, t uộ  đoàn luật sư tỉn  N. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà P ạm T ị L; sin  năm 1953 (vợ ông V);  ư trú tại: Xóm 5, xã,  uyện T, 

tỉn  N. 



2 
 

2. Bà P ạm T ị H; sin  năm 1938 (chị bà T);  ư trú tại: Xã H, t àn  p ố B, 

tỉn  Đ. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Bà P ạm T ị T (T eo văn bản uỷ 

quyền ngày 01 6 2019).  

- Người kháng cáo: Ông P ạm Văn V là bị đơn trong vụ án. 

Tại p iên tò : Có mặt bà T, ông V, bà L, Luật sư Trần Văn N2, Luật sư P ạm 

T ị N1; vắng mặt bà H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn k ởi kiện và quá trìn  t  m gi  tố tụng tại Toà án nguyên đơn bà 

P ạm T ị T trình bày: Nguồn gố  t ử  đ t số 2743 (số t ử   ũ là 315), tờ bản đồ 

số 4 xã T1,  uyện T, tỉn  N  ó diện tí   292m
2
 là đ t t ổ  ư do ông bà nội bà là  ụ 

T2 để lại   o bố mẹ bà là  ụ P ạm Văn C (  ết năm 1957) và  ụ P ạm T ị C (  ết 

năm 2003). Gi  đìn  bà đã sống trên t ử  đ t này từ k oảng năm 1955, k i đó trên 

đ t đã  ó ngôi n à ngói 03 gi n,  iện trạng n à, đ t vẫn giữ nguyên từ đó   o đến 

n y. S u k i bố bà   ết,   i   ị em bà vẫn sống  ùng mẹ tại ngôi n à b  gi n trên 

t ử  đ t này. Quá trìn  ở gi  đìn  bà  ó vài lần sử  lại ngôi n à ngói 03 gi n 

n ưng vẫn giữ nguyên móng n à  ũ. Từ k oảng năm 1970 bà H (  ị gái bà) xây 

dựng gi  đìn  và   uyển vào sống tại Miền N m,  òn bà dạy  ọ  ở t àn  p ố N, ở 

n à   ỉ  òn một mìn  mẹ bà là  ụ C. Do  ụ C đã già yếu, n à lại rộng nên  ụ C đã 

cho  ụ P ạm Văn N3 là người  ó  ọ  àng x  với gi  đìn  bà (ông nội bà và ông 

nội  ụ N3 là   i  n  em) đến ở n ờ tại 02 gi n n à ngói và   o  ụ N3 trồng  ây 

trên diện tí   đ t  òn lại.   

Năm 1997 Uỷ b n n ân dân (S u đây viết tắt là UBND)  uyện T đã   p Gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t (S u đây viết tắt là GCNQSDĐ) t ử  số 2743, tờ 

bản đồ số 4 xã T1,  uyện T, tỉn  N m Địn    o  ụ P ạm T ị C. 

Năm 2003  ụ C   ết,   ị em bà vẫn   o gi  đìn   ụ N3 tiếp tụ  ở n ờ, vì khi 

đó bà H ở trong miền N m,  òn bà l y   ồng ở xã T1   ư   ó n u  ầu sử dụng và 

 ũng để tiện việ  trông  oi n à đ t  ủ  bố mẹ bà để lại.  

K oảng năm 2009,  ụ N3   ết, n à đ t tại t ử  2743 k ông  ó  i sử dụng. 

Năm 2013 k i bà làm t ủ tụ    uyển quyền sử dụng t ử  đ t số 2743 t ì ông P ạm 

Văn V là con  ụ N3 k ông đồng ý với lý do  ụ N3 đã   o ông V t ử  đ t này. Bà 

đã  ó đơn đề ng ị UBND xã T1 giải quyết, UBND xã đã  ò  giải n ưng k ông có 

kết quả. Vì vậy, bà đề ng ị Tò  án buộ  ông V p ải trả lại   o bà nhà đ t nêu trên.  

Năm 2016 do bão số 1 đã làm vỡ một số ngói trên mái n à, gi  đìn  bà đã về 

để sử  lại n ưng ông V k ông đồng ý còn tự sử    ữ . N y bà n  t trí thanh toán 

cho ông V tiền sử  mái n à là 9.000.000đồng và giá trị tường xây bao quanh thử  

đ t t eo Hội đồng địn  giá đã xá  địn  là 3.460.000đồng.   

Quá trìn  t  m gi  tố tụng tại Toà án bị đơn ông P ạm Văn V trình bày: Năm 

1970 bố ông là  ụ P ạm Văn N3 đã mu  ngôi n à ngói 3 gi n trên t ử  đ t 2743 

 ủ  ông P ạm Văn T2 (ông T2 là  on  ụ Đ) và sống trên t ử  đ t đó từ năm 1970 
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  o đến k i m t (năm 2009). Việ  mu  bán n à đượ  t ể  iện bằng “Gi y gi o 

kèo” g i t áng 9 1996 giữ  bố ông và ông T2. Việ   ụ C sống tại t ử  đ t 2743 từ 

t ời gi n nào t ì ông k ông biết, ông   ỉ biết từ năm 1977  ụ C ở một mìn  tại 01 

gi n p í  Đông,  ụ N3 ở tại 02 gi n p í  Tây, vừ  làm nơi ở vừ  là nơi t ờ  úng. 

Cụ N3 là người xây tường bao n ư  iện tại và sử    ữ  ngôi n à 03 gi n,  òn  ụ C 

  ỉ xây gi n bếp  ạn  gi n n à p í  Đông,  iện vẫn  òn.  

Năm 1997  ụ C đượ    p GCNQSDĐ t ử  số 2743 là do bố ông đi vắng, mẹ 

ông ở n à n ưng k ông biết về việ  kê k  i,  ụ C đã tự   ỉ mô mố  và tự kê khai 

làm t ủ tụ    p GCNQSDĐ. S u k i  ụ N3   ết t ì ông là người quản lý, sử dụng 

ngôi n à ngói 3 gi n và t ử  đ t 2743 để làm nơi t ờ p ụng tổ đường t eo Gi y ủy 

quyền  ủ   ụ N3 đề ngày 04 11 2008. Năm 2016 bão đã làm tố  mái nhà, gi  đìn  

ông đã p ải lợp lại mái, t  y rui mè và ngói  ết k oảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, 

ông k ông  ó yêu  ầu gì về số tiền ông đã bỏ r  sử  n à vì là n à  ủ  bố mẹ ông 

đã gi o   o ông quản lý. Hiện n y ngôi n à 03 gi n đượ  dùng làm nơi t ờ  úng, 

trong đó ông sử dụng 02 gi n p í  Tây,  òn bà T sử dụng n ờ 01 gi n p í  Đông 

và  iện không có ai sinh sống ở đó. Ông xá  địn   ụ N3 đã mu   ủ  ông P ạm 

Văn T2 ngôi n à b  gi n trên t ử  đ t 2743 vào năm 1970 và  iện n y ông là 

người quản lý, sử dụng duy n  t đối với n à đ t này. Nay bà T yêu  ầu ông p ải 

trả lại n à đ t trên t ì ông k ông n  t trí, vì ông T2 đã bán n à   o bố ông từ năm 

1970 theo Gi y gi o kèo t áng 9 1996. S u đó bố ông đã làm Gi y ủy quyền ngày 

04/11/2008 cho ông để làm nơi t ờ p ụng tổ đường. Tại biên bản  ọp nội tộ  ngày 

11/4/2009, ông Đỗ Xuân K u (bí t ư   i bộ) đã  ó qu n điểm: Việ    p 

GCNQSDĐ   o  ụ C là do  ụ C trự  tiếp   ỉ đ t để đo đạ  vì vậy GCNQSDĐ   p 

  o  ụ C là k ông  ợp lệ vì đ t k ông p ải  ủ   ụ C mà là đ t  ủ  ông T2 đã bán 

cho  ụ N3 từ năm 1970. Trướ  k i  ụ N3 qu  đời đã để lại di   ú    o ông V, ông 

T ường quản lý, sử dụng. 

 T eo  ung   p  ủ  UBND xã T1: Từ năm 1980 trở về trướ    ín  quyền đị  

p ương k ông biết t ử  đ t 2743 là  ủ   i, do  i quản lý, sử dụng. Đối với  á  

 ông trìn  kiến trú ,  ây trồng trên t ử  đ t này t ì   ín  quyền đị  p ương  ũng 

k ông biết do  i xây dựng, trồng   y.  

 P òng Tài nguyên và Môi trường  uyện T và UBND xã T1  ung   p: Bản 

đồ xã T1 đo đạ  năm 1981,   ỉn  lý năm 1985 t eo C ỉ t ị số 299/TTg ngày 

10 11 1980  ủ  T ủ tướng C ín  p ủ t ể  iện: Cụ P ạm T ị C là   ủ sử dụng 

t ử  đ t số 315, tờ bản đồ số 3, diện tí   190m
2
 đ t ở; Liền kề p í  Tây là t ử  đ t 

số 314, diện tí   1340m
2
 gồm: đ t ở 500 m

2
, đ t vườn 640 m

2
, đ t  o 200 m

2
   ủ 

sử dụng là  ụ P ạm Văn N3. 

Bản đồ đị    ín  xã T1 lập năm 1992,   ỉn  lý năm 1997 t ể  iện: Cụ P ạm 

T ị C là   ủ sử dụng t ử  đ t số 2743 (số t ử   ũ là 315), tờ bản đồ số 4, diện tí   

292m
2
 đ t ở; liền kề p í  Tây là t ử  đ t số 2744, diện tí   305m

2
 gồm: đ t ở 

175m
2
   ủ sử dụng là  ụ P ạm Văn N3, 130m

2 
đ t vườn   ủ sử dụng là ông P ạm 

Văn V. 

Về việ  nộp t uế đ t đối với t ử  đ t 2743: Từ năm 1995 trở về trướ  t ì 

  ín  quyền đị  p ương k ông biết vì k ông  òn tài liệu lưu trữ. Từ năm 1995 đến 
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k i  ụ C   ết t ì  ụ C là người nộp t uế n ưng  ụ C đượ  miễn nộp t uế vì t uộ  

diện già yếu.  

 Về việ    p GCNQSDĐ: Năm 1992  ụ C  ó làm đơn Đăng ký kê k  i quyền 

sử dụng đối với t ử  đ t số 2743, tờ bản đồ số 4 xã T1,  uyện T, tỉn  N. Ngày 

17 9 1997  ụ C đượ  UBND  uyện T   p GCNQSDĐ số  iệu L 619993. 

Từ nội dung trên, Bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2018/DS-ST ngày 02 tháng 

11 năm 2018  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Trự  Nin  đã quyết địn : 

Căn  ứ vào  á  Điều 234, 235, 357, 468, 612 và Điều 651 Bộ luật Dân sự; 

Điều 5, 26, 35, 147, 157, 165 k oản 1 Điều 227, k oản 2 Điều 228 và Điều 273 

 ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự (S u đây viết tắt là BLTTDS); Điều 203 Luật Đ t đ i; 

Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy b n t ường vụ 

Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng về án p í 

và lệ p í Toà án; T ông tư liên tị   số 02 2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BTC ngày 28/2/2018, 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà P ạm T ị T; 

Xá  địn  ngôi n à b  gi n đượ  xây dựng trên t ử  đ t số 2743 (số t ử   ũ là 

315), tờ bản đồ số 4 xã T1,  uyện T, tỉn  N  ó diện tí   292m
2
 đ t t ổ  ư, t uộ  

quyền sở  ữu, sử dụng  ủ   ụ P ạm T ị C. Cụ C đã   ết nên n ững người t uộ  

 àng t ừ  kế t ứ n  t  ủ   ụ C là bà P ạm T ị T và bà P ạm T ị H đượ  quyền 

quản lý, sử dụng đối với t ử  đ t số 2743 và đượ  quyền sở  ữu ngôi n à ngói b  

gi n  ùng  á   ông trìn  xây dựng k á  trên t ử  đ t số 2743. R n  giới  ủ  t ử  

đ t 2743 đượ  xá  địn  n ư s u:  

P í  Bắ  giáp t ử  đ t ông Dương; 

P í  N m giáp đường liên t ôn; 

P í  Đông giáp ngõ xóm; 

P í  Tây giáp đ t  ụ N3. 

2. Buộ  ông P ạm Văn V  ó trá   n iệm   uyển toàn bộ  á  đồ dùng, đồ t ờ 

cúng trong   i gi n n à ngói tại p í  Tây  ủ  t ử  đ t 2743 để trả lại toàn bộ n à 

đ t   o bà P ạm T ị T và bà P ạm T ị H; 

3. C  p n ận sự tự nguyện  ủ  bà P ạm T ị T trả   o ông P ạm Văn V tổng 

số tiền là 12.460.000đồng (Mười   i triệu bốn trăm sáu mươi ng ìn đồng) trong đó 

gồm: Giá trị tường b o t ử  đ t 2743 là 3.460.000 đồng và tiền sử    ữ  mái n à 

ngói b  gi n do bão năm 2016 là 9.000.000 đồng. 

Ngày 05 11 2018 Ông P ạm Văn V là bị đơn trong vụ án  ó đơn k áng  áo 

với nội dung: K ông n  t trí với bản án sơ t ẩm vì xét xử k ông đúng p áp luật, 

làm ản   ưởng đến quyền lợi  ủ  bị đơn và đến nơi t ờ  úng  ủ  C i tộ   ọ p ạm 

tại xóm 10 xã T1. Việ  ông T2 bán nhà b  gi n trên đ t cho  ụ N3 và gi o quyền 

cho  ụ N3 sử dụng đ t để làm nơi t ờ p ụng k ông   ỉ đượ    ứng min  bằng 

gi y gi o kèo  ủ  ông T2 gửi UBND xã T1 vào t áng 9 1996, đơn đề ng ị  ủ  ông 

T2 gửi UBND xã T1 ngày 12/10/1996; mà  òn đượ    ứng min  bằng biên bản 
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 ọp  ọ tộ   ó 40 người trong  ọ tộ  ký xá  n ận, Bí t ư   i bộ, đội trưởng sản 

xu t số 10 xã T1 và xá  n ận  ủ  UBND xã T1. K i  oà giải ở đị  p ương, biên 

bản  oà giải đã g i rõ nội dung bà T t ừ  n ận về việ   ụ N3 đã mu  n à  ủ  ông 

T2. Bà T uỷ (vợ ông T2) đã  ó đơn xá  n ận về việ  n à đ t  ủ  ông T2 để   o  ụ 

N3 2 gi n làm nơi t ờ  úng ngàn   ụ N3, cho  ụ C ở n ờ 1 gi n và t ờ  úng ngàn  

 ủ  ông T2, khi nào  ụ C m t t ì gi o   o  ụ N3 quản lý làm nơi t ờ  úng   ung 

 ả ngành  ụ N3 và ngành ông T2. Năm 1970  ụ N3 còn bán toàn bộ p ần mái  ăn 

nhà ba gian l y tiền sử  n à, xây tường b o xung qu n  t ử  đ t, dậu  o  trướ  

nhà, việ   ụ N3 bán p ần mái n à đã đượ  ông T  n  ( on ông Vũ) là người mu  

xá  n ận. K i kê k  i t iết lập bản đồ và   p GCNQSDĐ do  ụ C tự   ỉ mô mố . 

Công văn  ủ  Phòng Tài nguyên môi trường  uyện T đã xá  địn   ụ C đượ    p 

GCNQSDĐ tăng 102 m
2
 so với bản đồ 299 là đ t t uộ  quyền sử dụng  ủ   ụ N3 

t eo bản đồ 299. Bị đơn đã  ó đơn p ản tố yêu  ầu  uỷ GCNQSDĐ  ủ   ụ C 

n ưng   ư  đượ    p sơ t ẩm    p n ận. Vì vậy, đề ng ị   p p ú  t ẩm  uỷ 

GCNQSDĐ  ủ   ụ C và bá  yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà T.  

C p p ú  t ẩm t u t ập bổ sung   ứng  ứ tại UBND xã T1 n ư s u: Hiện 

UBND xã k ông  ó văn bản nào t ể  iện về việ  tặng   o   y   uyển n ượng 

quyền sử dụng đ t  ủ   ụ T2  oặ  biên bản  ọp gi  đìn  t oả t uận t ống n  t 

việ  sử dụng đ t  ủ   ụ T2,  ụ C. Do từ k i lập  ồ sơ để   p GCNQSDĐ đến n y 

đã  ơn 20 năm, đội ngũ  án bộ  ó n iều t  y đổi nên   ín  quyền đị  p ương 

k ông đủ  ăn  ứ trả lời về quá trìn    p GCNQSDĐ n ư t ế nào,  ó niêm yết  ông 

k  i   y k ông,  á   ộ  ó trự  tiếp ký đơn đăng ký kê k  i   y k ông và  á   ộ 

lân  ận  ó ký giáp r n    y k ông.  

P òng Tài nguyên và Môi trường  uyện T  ung   p: Bản đồ xã T1 đo đạ  

năm 1981,   ỉn  lý năm 1985 t ể  iện  ụ P ạm T ị C là   ủ sử dụng t ử  đ t số 

315, tờ bản đồ số 3, diện tí   190m
2
 đ t ở. Trướ  đó, k ông  ó b t  ứ tài liệu gì t ể 

 iện về nguồn gố , diễn biến quá trìn  sử dụng đ t, k ông  ó gi y tờ gì về việ  

tặng   o   y t oả t uận giữ   ụ T2 với  ụ C   y  ụ Đ. Năm 1992 t ự   iện quyết 

địn  số 924 QĐUB ngày 19 7 1987  ủ  UBND tỉn  về việ  đo đạ  lập bản đồ và 

 oàn t iện  ồ sơ đị    ín   á    p,  á   ộ đ ng sử dụng đ t lập đơn kê k  i đăng 

ký quyền sử dụng đ t. T eo đơn kê k  i đăng ký lưu tại UBND xã T1 t ì  ụ P ạm 

T ị C kê k  i t ử  đ t số 2743. Nên Bản đồ đị    ín  xã T1 lập năm 1992,   ỉn  

lý năm 1997 t ể  iện: Cụ P ạm T ị C là   ủ sử dụng t ử  đ t số 2743, diện tí   

292m
2
 đ t ở. Trường  ợp nguồn gố  đ t là  ủ   ụ T2 mà  ụ C k ông  ó văn bản 

tặng   o đ t  ủ   ụ T2,  ũng k ông  ó văn bản  ọp gi  đìn  t ống n  t gi o quyền 

sử dụng   o  ụ C, t ì  ăn  ứ bản đồ lập năm 1981   ỉn  lý năm 1985 t eo C ỉ t ị 

299 TTG  ụ C là người đ ng sử dụng đ t đã đượ  t ể  iện trên bản đồ, g i vào sổ 

đăng ký ruộng đ t (mẫu 5 , 5b) với diện tí   190m
2
 đ t ở, đến năm 1992 đo đạ  

lập bản đồ,  ụ C vẫn đ ng sử dụng đ t mà k ông  ó biến động về  ìn  t ể, r n  

giới sử dụng, loại ruộng đ t t ì xá  địn   ụ C là   ủ sử dụng  ợp p áp diện tí   

190m
2
 đ t ở.  

Về việ    p GCNQSDĐ: Trên  ơ sở bản đồ năm 1992, ngày 17/9/1997 

UBND  uyện T   p GCNQSDĐ   o  ụ C, diện tí   292m
2
 đ t ở. So với diện tí   

t ử  315, tờ bản đồ số 3 (bản đồ   ỉn  lý t eo C ỉ t ị 299 TTG năm 1985) tăng 
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102m
2
, nguyên n ân tăng là do kí   t ướ   á   ạn  t ử  đ t  ộ  ụ C sử dụng t ể 

 iện trên bản đồ lập năm 1992 so với kí   t ướ  bản đồ năm 1981   ỉn  lý năm 

1985 t eo C ỉ t ị 299,  ó  ạn  p í  Bắ  và  ạn  p í  N m tăng (kéo dài) về p í  

 ộ  ụ N3 sử dụng. N ư vậy diện tí   tăng 102m
2
 là đ t  ó nguồn gố  t ể  iện trên 

bản đồ lập năm 1981  ủ   ộ  ụ N3. Trường  ợp  ụ C k ông  ó gi y tờ   ứng min  

diện tí     ên  lệ   tăng là do n ận tặng   o  oặ    uyển n ượng từ  ộ  ụ N3 thì 

việ    p GCNQSDĐ   o  ụ C là   ư  đúng quy địn . 

Tại p iên toà p ú  t ẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện,  á  

đương sự k ông t oả t uận đượ  với n  u về việ  giải quyết vụ án, bị đơn giữ 

nguyên yêu  ầu k áng  áo. 

Bị đơn và người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  bị đơn trình bày: Việ  

ông T2 bán nhà 3 gian cho  ụ N3 là sự t ật, việ  này đã đượ  chính bà T t ừ  n ận 

tại Biên bản  ò  giải ngày 27 5 2009 (BL 38) biên bản lập xong đã đọ  lại   o mọi 

người  ùng ng e,  ó n iều người trong  ọ tộ   ó mặt  ó t ể làm   ứng. Cụ C đượ  

  p GCNQSDĐ n ưng k ông  ung   p đượ   á  gi y tờ liên qu n đến việ  n ận 

chuyển n ượng, tặng   o n à đ t nêu trên, k ông t ể nhà  ủ   ụ C mà  ụ C lại   ỉ 

sử dụng 1 gi n,  ụ N3 ở n ờ lại đượ  ở 2 gi n, k ông t ể ở n ờ mà  ụ N3 lại đượ  

quyền bán p ần mái  ủ  ngôi n à, lại là người trồng   y sử dụng k uôn viên đ t và 

xây tường b o xung quanh, k ông t ể nào ở n ờ mà  ụ N3 lại  ó t ể sử  t àn  n à 

t ờ, vừ  ở vừ  làm nơi t ờ  úng C i tộ  từ n iều năm n y mà gi  đìn   ụ C không 

 ó ý kiến gì. Cụ T2   ết năm 1925, n à trên đ t đượ  xây vào k oảng năm 1939, 

nên k ông t ể nào là tài sản  ủ   ụ T2 để lại, n iều n ân   ứng đã xá  n ận nhà do 

 ụ Đ ( on  ụ T2) bỏ tiền r  xây. Cụ N3 k i  òn sống  ó  ông việ  ổn địn , có 

n iều tài sản, k ông b o giờ lại p ải đi ở n ờ và p ải t ờ  úng n ờ nhà  ủ  người 

khác, đề ng ị  uỷ án sơ t ẩm,  uỷ GCNQSDĐ đã   p   o  ụ C, bá  yêu  ầu  ủ  

bà T. 

Nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn trình 

bày: Trướ  k i  ụ C   ết,  ụ C đã ở và sử dụng t ử  đ t này, s u k i  ụ C   ết   o 

đến n y bà T vẫn t ờ p ụng bố mẹ tại n à đ t nêu trên. Hơn nữ ,  ăn  ứ vào bản 

đồ qu   á  t ời kỳ t ì t ử  đ t 2743 (số t ử   ũ là 315), tờ bản đồ số 4 xã T1, 

 uyện T, tỉn  N m Địn   ó diện tí   292m
2
 là đ t t ổ  ư do ông bà nội bà T để lại 

  o bố mẹ bà T là  ụ P ạm Văn C sử dụng. S u đó  ụ C đã đăng ký kê k  i và đã 

đượ    p GCNQSDĐ t eo quy địn , mặ  dù k ông  ó gi y tờ tặng   o n ưng  ụ 

C đã đứng tên trên bản đồ năm 1981, nên t eo quy địn  p áp luật đ t đ i  ụ C có 

quyền sử dụng  ợp p áp,  á  gi y tờ do ông V xu t trìn  là bản p oto không có giá 

trị p áp lý. Ông T2 k ông  ó quyền bán n à đ t và  ó việ  bán n à đi nữ   ũng 

k ông  ó việ  bán đ t, mà   ỉ tạm gi o trồng   y, diện tí    ó sự   ên  lệ     ỉ là 

s i số trong đo đạ , vì k uôn viên, r n  giới k ông t  y đổi, ba phía từ năm 1975-

1977 đã xây tường b o, phía giáp t ử  đ t  ụ N3  ũng đã  ó  ăn nhà ba gian làm 

từ năm 1939, n ư vậy  ó 3 điểm t ẳng  àng thì k ông b o giờ  ó t ể l n s ng đ t 

 ụ N3 đượ . Công văn trả lời 07 và số 05  ủ  P òng Tài nguyên môi trường  uyện 

T đều không có  ăn  ứ, bà T đã  ó đơn k iếu nại. Họ tộ  đứng về p í  bị đơn, nên 

làm   ứng k ông k á   qu n. Kết luận giám địn  đã k ẳng địn  đúng   ữ ký  ụ 

N3 ký đơn đăng ký kê k  i 3 t ử  đ t  ủ   ụ N3, mà k ông đăng ký kê khai t ử  
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2743. K i  oà giải ở  ơ sở bà T, bà H  ó ký biên bản n ưng k ông đọ  nội dung, 

khi  ụ N3 ở n ờ đã xây ngăn n à và xây ngăn đ t làm lối đi riêng nên việ   ụ N3 

t ờ  úng n ững  i gi  đìn  bà T k ông biết, sau k i  ụ C   ết, bà T và bà H đều 

k ông ở đó,  ụ N3 mới sử    ữ  t àn  n à t ờ n ư  iện n y, việ  sử  n à năm 

2016 bà T  ũng k ông biết do ông V   y do C i tộ  đứng r  làm. K i  ụ C còn 

sống  ụ C đã trồng   uối trên p ần đ t trống,   ỉ s u k i  ụ C   ết  ụ N3 mới p á 

vườn   uối để trồng  ây  ản , nếu  oà giải để giữ tìn   ảm bà T n  t trí vẫn sử 

dụng ngôi nhà làm nhà t ờ n ưng p ải tá   riêng,  ắt dọ  t ử  đ t t eo tường ngăn 

trướ  đây p í   ụ N3 2 gi n, p í  gi  đìn   ụ C 1 gian để bà T   ịu trá   n iệm 

t ờ  úng ngàn   ụ T2, nếu k ông  oà giải đề ng ị Toà án buộ  ông V p ải trả lại 

cho bà T n à đ t nêu trên.  

Bà L trìn  bày: Cụ C đượ    i  n à đị    ủ trong  ải  á   ruộng đ t s u đó 

đã bán đi,  ó n iều người biết và đã xá  n ận, điều đó   ứng min   ụ C không có 

n à đ t nào  ả, nếu đã  ó n à đ t t ì k ông b o giờ đượ    i  n à trong  ải  á   

ruộng đ t, mà nhà trên đ t do  ụ Đ làm s u k i  ụ T2 đã   ết và để lại t ừ  kế cho 

ông T2, ông T2 bán cho  ụ N3 là sự t ật và đã bán nhà thì p ải đi liền với đ t. Nếu 

bà T t iện   í t ì vẫn đi về t ờ  úng giống n ư trướ  đây, k ông  i ngăn  ản, gia 

đìn  bà và C i tộ  k ông n  t trí p ải   i   ắt n à t ờ, vì vậy nếu bà T k ông n  t 

trí, thì đề ng ị giải quyết t eo p áp luật.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  N m Địn  p át biểu qu n điểm: 

N ững người tiến  àn  tố tụng và t  m gi  tố tụng đã    p  àn  đúng n ững quy 

địn   ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự. Về nội dung: Công văn trả lời số 07  ủ  P òng 

Tài nguyên môi trường  uyện T đã xá  địn   ăn  ứ bản đồ gố  lập t eo C ỉ t ị 299 

 ụ C   ỉ  ó quyền sử dụng  ợp p áp 190m
2
, còn 102m

2
 t uộ  quyền sử dụng  ủ  

 ụ N3, việ    p GCNQSDĐ  ủ   ụ C là   ư  đúng quy địn , n ưng   p sơ t ẩm 

k ông đư  UBND  uyện T vào t  m gi  tố tụng và vẫn xá  địn   ụ C đượ  quyền 

sử dụng  ợp p áp toàn bộ diện tí   292m
2
 là k ông   ín  xá , đề ng ị  uỷ án sơ 

t ẩm để xét xử sơ t ẩm lại t eo đúng t ẩm quyền. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về qu n  ệ p áp luật: Bà T  ó đơn k ởi kiện đòi n à đ t do ông V đ ng 

quản lý vì bà T   o rằng n à đ t là di sản  ủ   ụ C (mẹ bà T) đượ  t ừ  kế từ ông 

bà nội bà T là  ụ T2. Ông V t ì   o rằng n à đ t  ủ   ụ N3 (bố ông V) đã mu   ủ  

ông T2 (con  ụ Đ,   áu  ụ T2). N ư vậy, qu n  ệ p áp luật k ông p ải là “Tranh 

   p kiện đòi n à đ t” n ư p ần g i trí   yếu bản án sơ t ẩm,  ũng k ông p ải   ỉ 

là “Tr n     p quyền sử dụng đ t” n ư p ần đầu bản án sơ t ẩm đã g i, mà quan 

 ệ p áp luật  ần đượ  xá  địn  là “Tr n     p quyền sở  ữu n à và quyền sử dụng 

đ t”. 

[2] Về người t  m gi  tố tụng: Để giải quyết yêu  ầu  ủ  các bên đương sự, 

 ó t ể xá  địn  n à đ t t uộ  quyền sở  ữu  ợp p áp  ủ   i, buộ  p ải đán  giá, 
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xem xét GCNQSDĐ đã   p   o  ụ C  ó đúng p áp luật   y k ông. Tại Công văn 

số 07 CV-TNMT ngày 20/4/2016 (BL156) trả lời   o Toà án   p sơ t ẩm về việ  

  p GCNQSDĐ   o  ụ C, Phòng tài nguyên môi trường  uyện T đã  ung   p n ư 

sau: “Năm 1997,  ộ  ụ C đăng ký quyền sử dụng 292m
2
 đ t ở, Hội đồng đăng ký 

đ t đ i xã T1 xét duyệt, UBND xã T1trìn  p òng đị    ín  t ẩm địn , trìn  

UBND  uyện T quyết địn    p GCNQSDĐ t ử  2743   o  ộ  ụ C, trong khi  ụ C 

k ông  ó gi y tờ   ứng min  quyền đượ  sử dụng  ợp p áp diện tí   tăng 102m
2
 

so với diện tí   t ể  iện trên bản đồ   ỉn  lý t eo C ỉ t ị 299 TTG là   ư  đúng 

quy địn ”. N ư vậy,   ín   ơ qu n   uyên môn  ó   ứ  năng t  m mưu trong 

 ông tá  quản lý đ t đ i đã t ừ  n ận việ    p GCNQSDĐ   o  ụ C là   ư  đúng 

quy địn . Nên,  ần p ải đư  UBND  uyện T là  ơ qu n  ó t ẩm quyền   p 

GCNQSDĐ   o  ộ  ụ C vào t  m gi  tố tụng với tư  á   là người  ó quyền lợi 

ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án theo k oản 3 Điều 34 BLTTDS. Mặt k á ,  ăn  ứ 

xá  n ận  ủ  ông V và  á  đơn đề ng ị  ủ  C i tộ   ọ p ạm gửi Toà án t ể  iện 

ngôi n à b  gi n đã đượ   ụ N3 đư  vào sử dụng làm nơi t ờ  úng C i tộ   ọ 

P ạm, n ư vậy, xá  địn  Chi tộ   ọ P ạm đ ng là người sử dụng chung tài sản là 

đối tượng tr n     p trong vụ án,  ơn nữ  tại biên bản vụ việ  (BL 358) và lời 

khai ông V tại p iên toà p ú  t ẩm t ể  iện C i tộ   ọ P ạm  ó  ông sứ  sử  

  ữ ,  ải tạo nhà vào năm 2016 s u  ơn bão. Nếu đúng n ư vậy  ần đư  Chi tộ   ọ 

P ạm vào t  m gi  tố tụng với tư  á   là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n 

trong vụ án. 

[3] Về nội dung: Căn  ứ  ông văn số 07  ủ  P òng Tài nguyên môi trường 

 uyện T (nêu trên) và Công văn số 05/CV-TNMT ngày 02/5/2019 trả lời cho   p 

p ú  t ẩm, P òng Tài nguyên môi trường  uyện T tiếp tụ  k ẳng địn  “Trên  ơ sở 

bản đồ  iện trạng, ngày 17 9 1997 UBND  uyện T   p GCNQSDĐ   o  ụ C, diện 

tích 292m
2
 đ t ở. So với diện tí   t ử  315, tờ bản đồ số 3 (bản đồ   ỉn  lý t eo 

C ỉ t ị 299 TTG năm 1985) tăng 102m
2
, nguyên n ân tăng là do kí   t ướ   á  

 ạn  t ử  đ t  ộ  ụ C sử dụng t ể  iện trên bản đồ lập năm 1992 so với kí   t ướ  

bản đồ năm 1981 lập t eo C ỉ t ị 299  ó  ạn  p í  Bắ  và  ạn  p í  N m tăng về 

p í   ộ  ụ N3 sử dụng. N ư vậy diện tí   tăng 102m
2
 là đ t  ó nguồn gố  t ể  iện 

trên bản đồ lập năm 1981  ủ   ộ  ụ N3. Trường  ợp  ụ C k ông  ó gi y tờ   ứng 

min  diện tí     ên  lệ   tăng là do n ận tặng   o  oặ    uyển n ượng từ  ộ  ụ 

N3 t ì việ    p GCNQSDĐ   o  ụ C là   ư  đúng quy địn ”. Nội dung  ung   p 

này  ủ  P òng Tài nguyên môi trường  uyện T là  ó  ơ sở, vì b  mặt k á   ủ  

t ử  đ t đều đã xây tường b o từ lâu, giáp  á   ộ gi  đìn  và giáp đường đi, không 

t ể xê dị  ,   ỉ  òn p í  giáp  ộ  ụ N3 k ông xây tường ngăn  á   và theo cung 

  p  ủ  đị    ín  UBND xã T1 tại (BL 72) t ể  iện bản đồ năm 1992  á  t ử  đ t 

mang tên  ụ C diện tí   tăng lên 61m
2
 (  ư  kể bị l y đ t làm đường) ( ụ t ể n ư 

sau: Bản đồ năm 1985 đ t trong k u dân  ư m ng tên  ụ C có 3 t ử  b o gồm: 

190+170+390=750m
2
, đến bản đồ năm 1992  òn 2 t ử  là 292+342=634m

2
 và  ụ 

C bán   o ông Đoàn 1 t ử  177m
2
, tổng là 811m

2
). Còn  á  t ử  đ t m ng tên  ụ 

N3 giảm đi 374m
2
 (bản đồ năm 1985  ó 2 t ử  là 1340+450=1790m

2
, đến bản đồ 

năm 1992  ó 3 t ử  là 305+687+424=1416m
2
). T ông tư 302 TT ĐKTK ngày 

28/10/1989 quy địn : “Người sử dụng đ t đượ    p GCNQSDĐ khi có đủ đồng 
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t ời 2 điều kiện s u: Một là: K u đ t đ ng sử dụng đã được t ể  iện đầy đủ trên 

bản đồ đị    ín , ng ĩ  là đã xá  địn  rõ vị trí,  ìn  t ể, r n  giới sử dụng, loại 

ruộng đ t và diện tí    ủ  từng thửa. Hai là: Diện tí   đ t đ ng sử dụng đã đượ  

ghi vào sổ đị    ín  mà đến n y k ông  ó biến động, ng ĩ  là đã đượ  xá  địn  

quyền sử dụng  ợp p áp đến t ời điểm xét   p GCNQSDĐ” và “C ỉ   p 

GCNQSDĐ p ần diện tích đã đượ  chính thứ  xác địn ”,  ó ng ĩ  p ải đúng diện 

tích đã đượ  t ể  iện trên bản đồ gố  299. Trên t ự  tế k i t ự   iện đo đạ  lập 

bản đồ năm 1981,   ỉn  lý năm 1985 t eo C ỉ t ị 299,  ụ N3 là người sử dụng 2 

gi n đã xây tường ngăn  á   với 01 gi n  ụ C ở, p ần đ t  ó 2 gi n n à  ụ N3 ở đã 

đượ  đo đạ  t ể  iện trên bản đồ m ng tên  ụ N3. Nên, k ông  ó  ăn  ứ    p n ận 

qu n điểm  ủ  bà T và người bảo vệ quyền lợi í    ợp p áp   o bà T   o rằng nội 

dung  ung   p  ủ  P òng Tài nguyên môi trường  uyện T k ông đúng. 

[4] Theo các tài liệu đị    ín   iện tại, các tài liệu   ứng  ứ do  á  đương sự 

xu t trìn  và nội dung  ung   p  ủ    ín  quyền đị  p ương t ì   ư  có đủ  ơ sở 

xá  địn  t ử  đ t tr n     p t ời điểm trướ  năm 1981 t uộ  quyền sử dụng  ợp 

pháp  ủ   i. Mà  ăn  ứ mụ  II T ông tư 302 (nêu trên)   ỉ  ó t ể dự  trên  ơ sở 

bản đồ năm 1981,   ỉn  lý năm 1985 là bản đồ gố  để xá  địn  quyền sử dụng 

t ử  đ t (nêu trên) t uộ  2  ộ là  ộ  ụ N3 và  ụ C. Trong đó 190m
2
 t uộ  quyền 

sử dụng  ủ   ộ  ụ C, còn 102m
2
 t uộ  quyền sử dụng  ủ   ộ  ụ N3.  

[5] Tuy nhiên, nếu quá trìn  giải quyết lại vụ án  á  đương sự đều công n ận 

đ t  ó nguồn gố   ủ   ụ T2,  oặ   ó   ứng  ứ mới k á  để  ó t ể xá  địn  nguồn 

gố  đ t là  ủ   ụ T2 n ư t ừ  n ận  ủ  nguyên đơn t ì t uộ  trường  ợp đ t  ó 

nguồn gố  ông cha, nguyên đơn ngoài việ  p ải   ứng min  diện tí   đ t  ủ   ụ 

T2 để lại   ín  xá  là b o n iêu  òn p ải đư  toàn bộ n ững người t ừ  kế  ủ   ụ 

T2 vào t  m gi  tố tụng để trình bày qu n điểm về việ  t ừ  kế di sản  ủ   ụ T2 

nếu  ọ đều từ   ối  ưởng di sản, thì  ụ C mới toàn quyền đượ   ưởng t ừ  kế n à 

đ t do ông     để lại, vì đến t ời điểm  iện n y t eo t ừ  n ận  ủ  nguyên đơn 

 ũng n ư  ung   p  ủ    ín  quyền đị  p ương và  ơ qu n   uyên môn về quản lý 

đ t đ i t ì  ụ C k ông  ó văn bản tặng   o   y   uyển n ượng đ t từ  ụ T2,  ũng 

k ông  ó biên bản  ọp gi  đìn   ụ T2 t ống n  t gi o n à đ t   o  ụ C. Mà theo 

quy địn   ủ  BLDS năm 2015 và văn bản  ướng dẫn về t ời  iệu k ởi kiện t ừ  

kế t ì mọi tr n     p về t ừ  kế đến t ời điểm  iện tại đều vẫn  òn t ời  iệu. 

[6] N ư vậy, nếu  ăn  ứ quy địn  p áp luật về Đ t đ i (T ông tư số 302 nêu 

trên) t ì GCNQSDĐ  ủ   ụ C  ó diện tí   n iều  ơn diện tí   xá  địn  trên bản đồ 

gố  299, nên p ần n iều  ơn là k ông  ợp pháp. Nếu  ăn  ứ p áp luật t ừ  kế t ì 

 ụ C k ông  ó văn bản tặng   o,   uyển n ượng  ủ    ủ đ t  ũ,  oặ  biên bản  ọp 

gi  đìn , nên GCNQSDĐ đã   p   o  ụ C là   ư  đúng p áp luật, mà việ  xem xét 

 uỷ GCNQSDĐ  ủ   ụ C   ư  đượ    p sơ t ẩm giải quyết,  ơn nữ  t eo quy 

địn  tại Điều 34 BLTTDS, việ  xem xét  uỷ GCNQSDĐ t uộ  t ẩm quyền  ủ  

Toà án n ân dân   p tỉn , do đó  ần  uỷ bản án sơ t ẩm   uyển  ồ sơ cho Toà dân 

sự Toà án tỉn  N m Địn  giải quyết lại vụ án t eo trìn  tự sơ t ẩm. 
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[7] Về án p í p ú  t ẩm: Do  uỷ án sơ t ẩm nên án p í p ú  t ẩm người 

k áng  áo k ông p ải nộp. Ng ĩ  vụ   ịu án p í sơ t ẩm đượ  xá  địn  lại k i giải 

quyết lại vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 3 Điều 308, Điều 310 BLTTDS, 

Huỷ bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2018/DS-ST ngày 02 tháng 11 năm 2018 

 ủ  Toà án n ân dân  uyện Trự  Nin ,   uyển  ồ sơ   o Toà Dân sự Toà án n ân 

dân tỉn  N m Địn  giải quyết lại t eo trìn  tự sơ t ẩm;   

Căn  ứ k oản 3 Điều 29 Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30-12-

2016  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án, 

Án p í p ú  t ẩm người k áng  áo k ông p ải nộp. 

  Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:    
- Cá  đương sự; 

- TAND+VKSND   p   o tại HN;                                                

- VKSND tỉn  N m Định;                                  

- TAND  uyện Trự  Nin ; 

- C i  ụ  THA  uyện Trự  Nin ; 

- Lưu: VT,  ồ sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

(Đã ký) 

 

        
 

 

 


